3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 7 năm 2020
	
	Đơn vị tính
	Thực hiện tháng 6 năm 2020
	Ước thực hiện tháng 7 năm 2020
	7 tháng năm 2020
	Tháng 7 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)
	Cộng dồn 7 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

	Tên sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	Than đá loại khác
	Tấn
	90.276,9
	91.408,9
	586.725,1
	126,7
	112,4

	Thức ăn cho gia súc
	Tấn
	2.790,7
	3.300,9
	20.713,1
	119,8
	57,2

	Bia hơi
	1000lít
	58,0
	63,8
	216,9
	91,7
	58,3

	Bia đóng chai
	1000lít
	280,0
	320,0
	1.502,0
	88,9
	69,9

	Bao và túi dùng để đóng gói hàng nguyên liệu dệt nhân tạo
	1000 cái
	644.478,5
	673.182,7
	4.648.618,0
	91,8
	115,5

	Áo khoác và áo Jacket cho người lớn
	1000 cái
	27.168,6
	28.929,1
	170.121,3
	140,2
	117,7

	[bookmark: _GoBack]Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt)
	m3
	30.612,1
	31.037,3
	210.116,9
	99,8
	108,6

	Giấy copy (giấy ram)
	Tấn
	2.750,0
	2.900,0
	18.092,0
	87,3
	82,5

	Amoniac dạng khan
	Tấn
	2.526,0
	3.000,0
	41.076,9
	104,8
	105,0

	Phân Ure
	Tấn
	35.606,0
	21.760,0
	187.328,4
	68,1
	94,3

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	48.936,8
	48.503,5
	333.471,6
	104,3
	93,3

	Mạch in khác
	1000 chiếc
	19.091,3
	20.059,1
	128.029,4
	120,9
	110,6

	Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác
	1000Cái
	20.402.165
	21.978.030
	134.549.707
	97,6
	110,0

	Phụ tùng khác xe có động cơ
	1000 cái
	1.568,0
	1.700,0
	9.132,8
	94,0
	63,6

	Điện sản xuất
	Triệu KWh
	140,4
	99,4
	951,7
	136,9
	126,2

	Điện thương phẩm
	Triệu KWh
	385,4
	390,0
	2.221,3
	112,4
	113,9

	Nước uống được
	1000m3
	2.138,6
	2.226,7
	15.026,4
	103,3
	121,7

	Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại có thể tái chế
	Triệu đồng
	2.113,1
	2.157,6
	14.643,4
	97,0
	106,3



